Phụ lục
[bookmark: _GoBack]BẢNG THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER NỘI ĐỊA
(HÃNG TÀU VINAFCO)
I. Giá cước vận tải container:
a) Giá cước vận tải container nội địa:
(Đơn giá: VND)
	Stt
	Tên Hãng tàu
	Tuyến (*)
	Giá

	1
	
VINAFCO
	Đà Nẵng - Hải Phòng

	1,800,000 /cont 20’
2,800,000 / cont 40’


	2
	
	Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

	4,100,000 / cont 20’
4,300,000 / cont 40’




Ghi chú: 
- Giá được quy định trong bảng giá dịch vụ của Vinafco, đang khai thác cho khách hàng tại Đà Nẵng;
- Giá trên đã bao gồm VAT, THC, LSS, giá áp dụng cho cont COC và SOC.

II. Phụ thu ngoài giá cước:
a) Phụ thu tuyến vận tải nội địa:
(Đơn giá: VND)
	Stt
	Tên Hãng tàu
	Phụ thu ngoài giá
	Giá

	1
	


VINAFCO
	Phí DO

	100.000

	2
	
	Phí vệ sinh

	150,000 /cont 20’

250,000 / cont 40’


	3
	
	Phí lưu bãi

	120,000 /cont 20’

200,000 / cont 40’




Ghi chú: 
· Giá trên đã bao gồm VAT.

